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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên quang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên quang. Kết quả thực hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn, cụ thể:
(1) Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 
(2) Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:
(1) Tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang trên địa bàn tỉnh Hà Giang trước sắp xếp đến khi ban hành văn bản mới; 
(2) Tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước sắp xếp đến khi ban hành văn bản mới;

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
2.1 Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật
a) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang
- Tính từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/6/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Giang đã thu tổng số tiền là 14.500.000 đồng, trong đó số tiền để lại đơn vị thu để trang trải chi phí bình tuyển, công nhân cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 8.000.000 đồng, số tiền còn lại nộp ngân sách nhà nước 7.400.000 đồng, cụ thể theo bảng sau:
	Năm
	Tổng
	Giai đoạn  2016 -2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	Tổng thu
	15.400.000
	0
	8.000.000
	0
	2.000.000
	0
	4.500.000
	0

	Nộp ngân sách
	7.400.000
	0
	1.600.000
	0
	400.000
	0
	4.500.000
	0

	Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị
	8.000.000
	0
	6.400.000
	0
	1.600.000
	0
	0
	0


b) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang
Tính từ ngày 15/7/2022 đến ngày 30/06/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã thu tổng số tiền là 73.800.000 đồng, trong đó số tiền để lại đơn vị thu để trang trải chi phí bình tuyển, công nhân cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 59.040.000 đồng, số tiền còn lại nộp ngân sách nhà nước 14.760.000 đồng, cụ thể theo bảng sau:
	Năm
	Tổng
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Đến tháng 6/2025

	Tổng thu
	73.800.000
	23.400.000
	33.000.000
	14.400.000
	3.000.000

	Nộp ngân sách
	14.760.000
	4.680.000
	6.600.000
	2.880.000
	600.000

	Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị
	59.040.000
	18.720.000
	26.400.000
	11.520.000
	2.400.000


2. Đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Trong quá trình triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Về thuật ngữ và đối tượng thu phí: Danh mục phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định đối tượng thu là “Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống”. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó xác định các nguồn giống gồm: lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng, vườn giống, cây trội, cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng. Theo quy định này, thì thuật ngữ “cây mẹ” không còn được sử dụng, đồng thời có bổ sung các đối tượng “cây trội” và “vườn cây đầu dòng”. Do đó, theo quy định tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND thì việc áp dụng thu phí “cây trội”  theo “cây mẹ” và “vườn cây đầu dòng” theo “cây đầu dòng” là không phù hợp do chưa có căn cứ pháp lý rõ ràng, thống nhất. 
- Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và sáp nhập 2 tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát các loại phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đề xuất mức thu phí, lệ phí không đồng đối với phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện thu phí, lệ phí không đồng đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị cơ quan Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Phí, lệ phí đồng bộ với quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, rà soát, điều chỉnh tên gọi, phạm vi đối tượng thu phí cho phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành.

2. Đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết mới thay thế các Nghị quyết hiện hành về phí bình tuyển, công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp, bảo đảm thống nhất với Luật Lâm nghiệp, Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; xem xét, bổ sung quy định về giảm mức thu hoặc miễn phí đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia chuyển đổi số, góp phần giảm chi phí xã hội và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo./.
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